
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 161215199 01BS/K16CD Lê Duy Trung 22/04/1992 K16XCD3 2.65    1.65    3.33    2.54 K Quảng Ngãi
HP3 GHÉP

ES 221 BX

1 ######### 04BS/K18CD Nguyễn Thị ÁnhDiễm 23/05/1992 K18NCD1 2.65    1.65    2.65    2.32 TB Đà Nẵng

2 ######### 05BS/K18CD Lương Quốc Trung 08/01/1992 K18XCD2 2.33    1.65    3.00    2.33 TB Quảng Nam

01 1.42E+08 02BS/K14 Trần Hồng Đạt 09/06/1989 K14KDN1 2.33 1.65 1.65 3.33 ## 2.19             TB

01 152222778 02BS/K15 Trương XuânHoàng 31/08/1991 K15XDC 1.65 2.65 3.00 1.65 ## 2.32             TB

01 162524210 07BSTC/K16 Nguyễn Gia Hoàng 11/08/1992 K16QNH3 2.33 3.00 2.00 1.65 ## 2.26             TB

01 152232947 08BSTC/K16 Phạm Văn ThànhĐạt 25/10/1991 K16KTR5 1.65 2.65 2.65 2.33 ## 2.26             TB

01 172528523 16BS/K17DH Đỗ Thanh Hà 31/05/1993 K17QNH2 3.00 3.33 2.65 3.00 ## 2.93             K

01 1.821E+09 26BS/K18DH Lữ Gia Viên 10/09/1994K18CMU_TPM21.65 1.65 2.00 2.33 ## 2.13             TB

02 1.821E+09 27BS/K18DH Đặng Thế Duyệt 23/03/1993 K18KTN 3.33 3.33 2.33 2.00 ## 2.40             TB

03 1.82E+09 28BS/K18DH Tạ Thị Thảo 23/09/1994 K18KTN 3.00 3.65 4.00 3.00 ## 3.33             K

04 1.821E+09 29BS/K18DH Hà Ngọc Đức 02/10/1994 K18KTR2 3.00 2.65 2.00 3.33 ## 2.40             TB

05 1.821E+09 30BS/K18DH Lê Quang Anh 18/05/1993 K18KTR3 3.33 2.65 3.33 1.65 ## 2.72             K

06 1.82E+09 31BS/K18DH Nguyễn Thị ThanhHương 16/10/1994 K18NAB 1.65 4.00 2.33 1.00 ## 2.00             TB

07 1.821E+09 32BS/K18DH Nguyễn TháiBình 06/09/1993 K18NAD 2.00 2.65 2.33 1.00 ## 2.06             TB

08 1.82E+09 33BS/K18DH Ngô Thi QuỳnhNhư 20/12/1993K18PSU_KKT2 2.33 2.00 4.00 2.65 ## 2.40             TB

09 1.82E+09 34BS/K18DH Nguyễn Thị AnhTrang 07/12/1994K18PSU_QTH2 2.00 1.65 2.33 3.33 ## 2.33             TB

10 1.82E+09 35BS/K18DH Ngô Thị MinhUyên 23/09/1994K18PSU_QTH2 1.00 2.00 2.33 2.65 ## 2.00             TB

11 1.821E+09 36BS/K18DH Huỳnh QuangThắng 21/06/1993 K18TPM 4.00 3.00 2.33 3.65 ## 3.06             K

12 1.822E+09 37BS/K18DH Trần Đình Quy 22/07/1994 K18XDD1 3.33 3.33 1.65 2.33 ## 2.53             K

13 1.822E+09 38BS/K18DH Trần Anh Tôn 10/01/1993 K18XDD2 4.00 4.00 2.33 2.00 ## 3.00             K
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4 04BS/K18CD

5 05BS/K18CD

Quảng Bình
HP3 GHÉP

ES 226 BJ

Quảng Bình
HP1 GHÉP

ES 303 HD

Quảng Trị

 HP2 

GHÉP

ES 102F 

Quảng Bình
HP GHÉP

ES 271F

Quảng Nam 16 016BS/K17DH

Quảng Nam 26 26BS/K18DH

Nam Định 27 27BS/K18DH

Ninh Bình Hạ bậc 28 28BS/K18DH

Đà Nẵng 29 29BS/K18DH

Quảng Nam 30 30BS/K18DH

Hà Tĩnh 31 31BS/K18DH

DakLak 32 32BS/K18DH

Đak Nông 33 33BS/K18DH

Đà Nẵng 34 34BS/K18DH

Đà Nẵng 35 35BS/K18DH

Đà Nẵng
Chuyển

 điểm
36 36BS/K18DH

Quảng Nam 37 37BS/K18DH

Quảng Nam 38 38BS/K18DH


